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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt: HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
Tiếng Anh: Communication Systems
Mã số học phần: 7090310
[bookmark: _GoBack]Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 45
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17
2. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18
3. ThS. Hà Thị Chúc	0903-15
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần
3.1.   Môn học tiên quyết: Không
3.2.  Môn học học trước: Không.
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về hệ thống viễn thông, mô hình chung và phân loại
4.1.2. Nắm được các kiến trúc hệ thống viễn thông ngày nay, cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như làm việc
4.1.3. Tính toán được các thông số cơ bản của các tuyến trong hệ thống viễn thông …
4.1.4. Nắm được các kiến thức cơ bản, ứng dụng của các loại cảm biến đo lường điện tử hiện nay
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng sử dụng, vận hành các thiết bị đo chuyên dụng 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống viễn thông
Chương 2: Hệ thống thông tin quang
Chương 3: Hệ thống thông tin vô tuyến
Chương 4: Hệ thống thông tin vệ tinh
Chương 5: Hệ thống thông tin di động
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
	8
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm về hệ thống viễn thông
	
	

	1.2
	Mô hình hệ thống viễn thông số
	
	

	1.3
	2.1 Hệ số tạp âm – nhiệt độ tạp âm
	
	

	1.4
	2.2 Dải động của máy thu
	
	

	1.5
	2.3 Kiến trúc máy phát, máy thu vô tuyến
	
	

	1.6
	2.4 Một số ví dụ
	
	

	Chương 2
	2.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG
	9
	4.1.2, 4.1.3

	2.1
	Khái niệm, đặc điểm của hệ thống thông tin sợi quang
	
	

	2.2
	2.6 Kiến trúc hệ thống thông tin sợi quang
	
	

	2.3
	2.7 Tính toán tuyến thông tin sợi quang
	
	

	2.4
	Một số ví dụ và bài tập
	
	

	Chương 3
	2.8 HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN
	9
	4.1.2, 4.1.3

	3.1
	Khái niệm và đặc điểm của hệ thống thông tin vô tuyến
	
	

	3.2
	Sơ đồ khối của hệ thống thông tin vô tuyến
	
	

	3.3
	2.9 Môi trường truyền sóng vô tuyến
	
	

	3.4
	2.10 Truyền sóng trong tâm nhìn thẳng
	
	

	3.5
	2.11 Thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến
	
	

	3.5
	2.12 Bài tập
	
	

	Chương 4
	2.13 HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH
	9
	4.1.2, 4.1.3

	4.1
	2.14 Khái niệm và đặc điểm của hệ thống thông tin vệ tinh
	
	

	4.2
	Kiến trúc hệ thống thông tin vệ tinh
	
	

	4.3
	Tính toán tuyến trong thông tin vệ tinh
	
	

	4.4
	2.15 Bài tập
	
	

	Chương 5
	HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
	10
	4.1.2, 4.1.3

	5.1
	2.16 Khái niệm và đặc điểm của hệ thống thông tin di động
	
	

	5.2
	2.17 Tế bào và phân bổ tần số
	
	

	5.3
	2.18 Nhiễu trong hệ thống thông tin di động
	
	

	5.4
	2.19 Nâng cao dung lượng hệ thống tế bào
	
	

	5.5
	2.20 Kỹ thuật trải phổ
	
	

	5.6
	2.21 Công nghệ CDMA
	
	

	5.7
	Một số câu hỏi và bài tập
	
	


7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giờ bài tập:
*Học sinh nêu thắc mắc : những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự làm bài tập lớn lấy điểm quá trình
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm quá trình
	Làm ở nhà và nộp đúng hạn
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm/ tự luận (50 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. J.Gowar, “Optical Communication Systems”, 2nd Edition, Prentice Hall, 1993
[2]. Razavi. B, “RF microelectronics”, Prentive Hall, 1997
[3]. Robert G.winch, “Telecommunications Transmission System”, 2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1998
[4]. T.S. Rappapot, “Wireless Communications: principles and Practice”, 2nd Edition, Prentice Hall 2002
[5]. Dennis Roddy, “Satellite Communications”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1996
[6]. Leon. W. Couch, “Digital and Analog Communication Systems”, 3rd Edition, Mc Graw-Hill, 1997
[7]. Vũ Văn Yêm, Giáo trình “Hệ thống Viễn thông”, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016
[8]. Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm, Đào Ngọc Chiến, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Trung Kiên, “Thông tin vô tuyến”, Tập 4, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2007
[9]. Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Hải, Tạ Vũ Hằng, Vũ Thị Minh Tú, Đỗ Trọng Tuấn, Vũ Đức Thọ, Nguyễn Văn Đức, Giáo trình “Thông tin di động”, Nhà xuất bản khoc học và kỹ thuật, 2007
[10]. Dương Minh Trí, “Cảm biến và ứng dụng”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2001


























11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1,2
	2.22 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 
1.1. Khái niệm về hệ thống viễn thông
1.2. Mô hình hệ thống viễn thông số
1.3. Hệ số tạp âm – nhiệt độ tạp âm
1.4. Dải động của máy thu
1.5. Kiến trúc máy phát, máy thu vô tuyến
1.6. Một số ví dụ
	8
	0
	0




	+ Đọc phần 1.1 đến 1.7 trong tài liệu [7]
+ Làm bài tập chương 1 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 


	3,4,5
	Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG
2.1. Khái niệm, đặc điểm của hệ thống thông tin sợi quang
2.2. Kiến trúc hệ thống thông tin sợi quang
2.3. Tính toán tuyến thông tin sợi quang
2.4. Một số ví dụ và bài tập
	9
	0
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.6 trong tài liệu [7]
+ Làm bài tập chương 2 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết)

	5,6,7
	Chương 3. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN
3.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống thông tin vô tuyến
3.2. Sơ đồ khối của hệ thống thông tin vô tuyến
3.3. Môi trường truyền sóng vô tuyến
3.4. Truyền sóng trong tâm nhìn thẳng
3.5. Thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến
3.6. Bài tập
	9
	0
	0
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.8 trong tài liệu [7]
+ Làm bài tập chương 3 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 


	8,9,10
	Chương 4. HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH
4.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống thông tin vệ tinh 
4.2. Kiến trúc hệ thống thông tin vệ tinh
4.3. Tính toán tuyến trong thông tin vệ tinh
4.4. Bài tập
	9
	0
	0
	+ Đọc phần 3.1 đến 3.7 trong tài liệu [7]
+ Làm bài tập chương 4 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 


	10,11,12
	Chương 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
5.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống thông tin di động 
5.2. Tế bào và phân bổ tần số 
5.3. Nhiễu trong hệ thống thông tin di động
5.4. Nâng cao dung lượng hệ thống tế bào
5.5. Kỹ thuật trải phổ
5.6. Công nghệ CDMA
5.7. Một số câu hỏi và bài tập
	10
	0
	0
	+ Đọc phần 5.1 đến 5.7 trong tài liệu [7]
+ Làm bài tập chương 5 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
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